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[bookmark: _Hlk150888693]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Vật nào dưới đây chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi?
A. Nấm tai mèo. 		B. Virus.		C. Rêu. 		D. Con muỗi.
Câu 2. Đâu là đặc điểm tính chất vật lí của oxygen?
A. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể lỏng, không màu, mùi sốc, không vị.
B. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể rắn, không màu, không mùi, không vị.
C. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể khí, không màu, không mùi, không vị.
D. Ở điều kiện thường, oxygen tồn tại ở thế khí, không màu, không mùi, có vị ngọt.
Câu 3. Xoong, nồi, ấm đun thường được làm bằng nhôm vì
A. nhôm có ánh kim, phản xạ ánh sáng.			B. nhôm dẫn nhiệt tốt. 
C. nhôm tỏa nhiều nhiệt.						D. nhôm có tính dẻo.
Câu 4. Vật liệu nào dưới đây, ngoài mục đích sử dụng trong xây dựng còn hướng tới bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững?
A. Gỗ tự nhiên.		B. Kim loại.		C. Gạch không nung.		D. Đá vôi.
Câu 5. Hỗn hợp nào sau đây là hỗn hợp không đồng nhất?
A. Nước muối.	     B.	Cát và nước.		C. Nước đường. 		D. Không khí.
Câu 6. Hỗn hợp gồm bột sắt và đồng. Có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. Hòa tan vào nước.			          		C. Dùng nam châm để hút.
B. Lắng, lọc. 						D. Hòa tan vào nước rồi dùng giấy lọc.
Câu 7. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là
A. màng tế bào, chất tế bào, nhân.  			B. màng tế bào, ti thể, nhân. 
C. màng sinh chất, chất tế bào, ti thể.			D. chất tế bào, lục lạp, nhân.
Câu 8. Sơ đồ dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao?
A. Mô → Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể.
B. Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan.
C. Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan  → Cơ thể.
D. Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể.
Câu 9. Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật, vi khuẩn thuộc giới nào?
A. Giới Khởi sinh.							B. Giới Nấm
C. Giới Nguyên sinh.					D. Giới Động vật
Câu 10. Trong các loài dưới đây, loài nào không thuộc giới Thực vật?
A. Dương xỉ. 		B. Thông. 		C. Rêu		D. Nấm sò.	
Câu 11. Virus không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh vì
A. virus thường gây bệnh ở người và động vật.	B. virus chưa có cấu tạo tế bào.
C. virus là loại tế bào nhỏ nhất.				D. virus không có khả năng nhân đôi.
Câu 12. Bệnh nào dưới đây không do virus gây ra?
A. Bệnh Covid-19.					B. Bệnh AIDS.
C. Bệnh quai bị ở người.				D. Bệnh lao ở người.
2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 
Thí sinh trả lời câu 13, 14.
Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu thí sinh chỉ ghi đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 13. Trong lúc nấu ăn, Tí lấy muối cho mẹ, chẳng may toàn bộ muối bị rơi xuống đất.
a) Sau khi rơi xuống đất, muối và đất tạo thành một hỗn hợp.
b) Muối và đất trong trường hợp này là hỗn hợp đồng nhất.
c) Có thể dùng phương pháp hòa tan muối trong nước lọc rồi cô cạn để tách muối ra khỏi đất.
d) Phương pháp rây (sàng) là phương pháp hiệu quả nhất để thu được muối tinh khiết trong trường hợp này.
Câu 14. Trong một giờ học của bộ môn Khoa học tự nhiên, An được nghiên cứu một số loài sinh vật sau: trùng giày, vi khuẩn, nấm rơm, cá chép, cây hoa hồng, trùng roi.
a) Tất cả các sinh vật trên đều được cấu tạo từ một tế bào.
b) Trùng giày, trùng roi và vi khuẩn đều là sinh vật đơn bào. 
c) Nấm rơm là sinh vật đơn bào vì không có rễ, thân, lá.
d) Vi khuẩn có cấu tạo tế bào đơn giản hơn tế bào của trùng giày.
3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18
Câu 15. 200 C trong thang nhiệt độ Celsius tương ứng với bao nhiêu độ F trong thang nhiệt độ Farenhai?
Câu 16. Inch (đọc là inh) là một trong những đơn vị đo chiều dài của Anh. Khi mua tivi, người ta hay nói tivi 54 inh có nghĩa đường chéo của màn hình là 54 inch. Biết l inch = 2,54cm. Nếu bố của Tít mua một chiếc tivi 65 inch, thì có nghĩa đường chéo của màn hình có chiều dài bao nhiêu cm? (Làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 17. Biết rằng khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít khí oxygen và sinh ra 1248 lít khí carbon dioxide.
	Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 50 km tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Hãy tính số lít không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 50 km. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 18. Một căn phòng có chiều dài 3m, chiều rộng 4 m và chiều cao 3,5 m.
Tính số lít oxygen có trong phòng học. Giả thiết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 19. (1,0 điểm). Hãy điền tên các giới và sắp xếp các sinh vật sau vào bảng dưới đây: cá voi, dương xỉ, cây tùng, cây hoa hồng, nấm hương, trùng roi xanh, nấm linh chi, vi khuẩn lam, tảo lục, hổ.
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Câu 20. (1,0 điểm). Em hãy trình bày sự giống và khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật?
Câu 21. (1,0 điểm). Cho một số sinh vật sau: cây khế, con gà, con thỏ, con cá.
Em hãy xây dựng khoá lưỡng phân để phân chia các sinh vật trên thành từng nhóm?
------------------------ Hết ---------------------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật, vi khuẩn thuộc giới nào?
A. Giới Khởi sinh.						B. Giới Nấm.	
C. Giới Nguyên sinh.					D. Giới Động vật
Câu 2. Bệnh nào dưới đây không do virus gây ra?
A. Bệnh Covid-19.					B. Bệnh AIDS.
C. Bệnh quai bị ở người.				D. Bệnh lao ở người.
Câu 3. Vật nào dưới đây chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi?
A. Virus. 		B. Nấm tai mèo. 		C. Rêu. 		D. Con muỗi.
Câu 4. Vật liệu nào dưới đây, ngoài mục đích sử dụng trong xây dựng còn hướng tới bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững?
A. Gỗ tự nhiên.		B. Kim loại.		C. Gạch không nung.		D. Đá vôi.
Câu 5. Hỗn hợp nào sau đây là hỗn hợp không đồng nhất?
A. Cát và nước.	     B. Nước muối.		C. Nước đường. 		D. Không khí.
Câu 6. Hỗn hợp gồm bột sắt và đồng. Có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. Hòa tan vào nước.			          		B. Lắng, lọc.
C. Dùng nam châm để hút.				D. Hòa tan vào nước rồi dùng giấy lọc.
Câu 7. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là
A. màng tế bào, ti thể, nhân. 				C. màng sinh chất, chất tế bào, ti thể
B. màng tế bào, chất tế bào, nhân. 			D. chất tế bào, lục lạp, nhân.
Câu 8. Trong các loài dưới đây, loài nào không thuộc giới Thực vật?
A. Thông. 			B. Dương xỉ			C. Rêu		D. Nấm sò.
Câu 9. Xoong, nồi, ấm đun thường được làm bằng nhôm vì
A. nhôm có ánh kim, phản xạ ánh sáng.                B. nhôm dẫn nhiệt tốt.
C. nhôm tỏa nhiều nhiệt.                                       D. nhôm có tính dẻo.
Câu 10. Sơ đồ dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao?
A. Mô → Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể.
B. Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan  → Cơ thể.
C. Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan.
D. Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể.
Câu 11. Virus không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh vì
A. virus thường gây bệnh ở người và động vật.	B. virus chưa có cấu tạo tế bào.
C. virus là loại tế bào nhỏ nhất.				D. virus không có khả năng nhân đôi.
Câu 12. Đâu là đặc điểm tính chất vật lí của oxygen?
A. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể lỏng, không màu, mùi sốc, không vị.
B. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể rắn, không màu, không mùi, không vị.
C. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể khí, không màu, không mùi, có vị ngọt.
D. Ở điều kiện thường, oxygen tồn tại ở thế khí, không màu, không mùi, không vị.
2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 
Thí sinh trả lời câu 13, 14.
Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu thí sinh chỉ ghi đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 13. Trong một giờ học của bộ môn Khoa học tự nhiên, An được nghiên cứu một số loài sinh vật sau: trùng giày, vi khuẩn, nấm rơm, cá chép, cây hoa hồng, trùng roi.
a) Vi khuẩn có cấu tạo tế bào đơn giản hơn tế bào của trùng giày.
b) Tất cả các sinh vật trên đều được cấu tạo từ một tế bào.
c) Nấm rơm là sinh vật đơn bào vì không có rễ, thân, lá.
d) Trùng giày, trùng roi và vi khuẩn đều là sinh vật đơn bào
Câu 14. Trong lúc nấu ăn, Tí lấy muối cho mẹ, chẳng may toàn bộ muối bị rơi xuống đất.
a) Sau khi rơi xuống đất, muối và đất tạo thành một hỗn hợp.
b) Muối và đất trong trường hợp này là hỗn hợp đồng nhất.
c) Có thể dùng phương pháp hòa tan muối trong nước lọc rồi cô cạn để tách muối ra khỏi đất.
d) Phương pháp rây (sàng) là phương pháp hiệu quả nhất để thu được muối tinh khiết trong trường hợp này.
3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18
Câu 15. 200 C trong thang nhiệt độ Celsius tương ứng với bao nhiêu độ F trong thang nhiệt độ Farenhai?
Câu 16. Inch (đọc là inh) là một trong những đơn vị đo chiều dài của Anh. Khi mua tivi, người ta hay nói tivi 54 inh có nghĩa đường chéo của màn hình là 54 inch. Biết l inch = 2,54cm. Nếu bố của Tít mua một chiếc tivi 65 inch, thì có nghĩa đường chéo của màn hình có chiều dài bao nhiêu cm? (Làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 17. Biết rằng khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít khí oxygen và sinh ra 1248 lít khí carbon dioxide.
	Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 50 km tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Hãy tính số lít không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 50 km. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 18. Một căn phòng có chiều dài 3m, chiều rộng 4 m và chiều cao 3,5 m.
Tính số lít oxygen có trong phòng học. Giả thiết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 19. (1,0 điểm). Hãy điền tên các giới và sắp xếp các sinh vật sau vào bảng dưới đây: cá voi, dương xỉ, cây tùng, cây hoa hồng, nấm hương, trùng roi xanh, nấm linh chi, vi khuẩn lam, tảo lục, hổ.
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Câu 20. (1,0 điểm). Em hãy trình bày sự giống và khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật?
Câu 21. (1,0 điểm). Cho một số sinh vật sau: cây khế, con gà, con thỏ, con cá.
Em hãy xây dựng khoá lưỡng phân để phân chia các sinh vật trên thành từng nhóm?
------------------------ Hết ---------------------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là
A. màng tế bào, ti thể, nhân. 				B. màng sinh chất, chất tế bào, ti thể
C. màng tế bào, chất tế bào, nhân. 			D. chất tế bào, lục lạp, nhân.
Câu 2. Sơ đồ dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao?
A. Mô → Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể.
B. Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan.
C. Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể.
D. Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan  → Cơ thể.
Câu 3. Bệnh nào dưới đây không do virus gây ra?
A. Bệnh Covid-19.					B. Bệnh AIDS.
C. Bệnh quai bị ở người.				D. Bệnh lao ở người.
Câu 4. Vật liệu nào dưới đây, ngoài mục đích sử dụng trong xây dựng còn hướng tới bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững?
A. Gỗ tự nhiên.		B. Kim loại.		C. Đá vôi.		D. Gạch không nung.
Câu 5. Virus không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh vì?
A. virus thường gây bệnh ở người và động vật	B. virus chưa có cấu tạo tế bào
C. virus là loại tế bào nhỏ nhất				D. virus không có khả năng nhân đôi
Câu 6. Hỗn hợp gồm bột sắt và đồng. Có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. Hòa tan vào nước.			          		B. Lắng, lọc.
C. Hòa tan vào nước rồi dùng giấy lọc.		D. Dùng nam châm để hút.
Câu 7. Vật nào dưới đây chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi?
A. Nấm tai mèo. 		B. Virus.		C. Rêu. 		D. Con muỗi.
Câu 8. Đâu là đặc điểm tính chất vật lí của oxygen?
A. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể lỏng, không màu, mùi sốc, không vị.
B. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể khí, không màu, không mùi, không vị.
C. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể rắn, không màu, không mùi, không vị.
D. Ở điều kiện thường, oxygen tồn tại ở thế khí, không màu, không mùi, có vị ngọt.
Câu 9. Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật, vi khuẩn thuộc giới nào?
A. Giới nấm.						B. Khởi sinh.
C. Giới Nguyên sinh.					D. Giới Động vật
Câu 10. Trong các loài dưới đây, loài nào không thuộc giới Thực vật?
A. Nấm sò.			B. Dương xỉ			C. Rêu		D. Thông
Câu 11. Hỗn hợp nào sau đây là hỗn hợp không đồng nhất?
A. Cát và nước.	     B. Nước muối.		C. Nước đường. 		D. Không khí.
Câu 12. Xoong, nồi, ấm đun thường được làm bằng nhôm vì
A. nhôm dẫn nhiệt tốt. 				B. nhôm có ánh kim, phản xạ ánh sáng.
C. nhôm tỏa nhiều nhiệt. 				D. nhôm có tính dẻo.
2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu 13, 14.
Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu thí sinh chỉ ghi đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 13. Trong lúc nấu ăn, Tí lấy muối cho mẹ, chẳng may toàn bộ muối bị rơi xuống đất.
a) Sau khi rơi xuống đất, muối và đất tạo thành một hỗn hợp.
b) Phương pháp rây (sàng) là phương pháp hiệu quả nhất để thu được muối tinh khiết trong trường hợp này.
c) Muối và đất trong trường hợp này là hỗn hợp đồng nhất.
d) Có thể dùng phương pháp hòa tan muối trong nước lọc rồi cô cạn để tách muối ra khỏi đất.
Câu 14. Trong một giờ học của bộ môn Khoa học tự nhiên, An được nghiên cứu một số loài sinh vật sau: trùng giày, vi khuẩn, nấm rơm, cá chép, cây hoa hồng, trùng roi.
a)  Nấm rơm là sinh vật đơn bào vì không có rễ, thân, lá.
b) Trùng giày, trùng roi và vi khuẩn đều là sinh vật đơn bào.
c) Vi khuẩn có cấu tạo tế bào đơn giản hơn tế bào của trùng giày.
d) Tất cả các sinh vật trên đều được cấu tạo từ một tế bào.
3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18
Câu 15. 200 C trong thang nhiệt độ Celsius tương ứng với bao nhiêu độ F trong thang nhiệt độ Farenhai?
Câu 16. Inch (đọc là inh) là một trong những đơn vị đo chiều dài của Anh. Khi mua tivi, người ta hay nói tivi 54 inh có nghĩa đường chéo của màn hình là 54 inch. Biết l inch = 2,54cm. Nếu bố của Tít mua một chiếc tivi 65 inch, thì có nghĩa đường chéo của màn hình có chiều dài bao nhiêu cm? (Làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 17. Biết rằng khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít khí oxygen và sinh ra 1248 lít khí carbon dioxide.
Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 50 km tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Hãy tính số lít không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 50 km. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 18. Một căn phòng có chiều dài 3m, chiều rộng 4 m và chiều cao 3,5 m.
Tính số lít oxygen có trong phòng học. Giả thiết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 19. (1,0 điểm). Hãy điền tên các giới và sắp xếp các sinh vật sau vào bảng dưới đây: cá voi, dương xỉ, cây tùng, cây hoa hồng, nấm hương, trùng roi xanh, nấm linh chi, vi khuẩn lam, tảo lục, hổ.
	STT
	Tên giới
	Tên sinh vật

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


Câu 20. (1,0 điểm). Em hãy trình bày sự giống và khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật?
Câu 21. (1,0 điểm). Cho một số sinh vật sau: cây khế, con gà, con thỏ, con cá.
Em hãy xây dựng khoá lưỡng phân để phân chia các sinh vật trên thành từng nhóm?
------------------------ Hết ---------------------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Bệnh nào dưới đây không do virus gây ra?
A. Bệnh Covid-19.					B. Bệnh AIDS.
C. Bệnh quai bị ở người.				D. Bệnh lao ở người.
Câu 2. Virus không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh vì
A. virus thường gây bệnh ở người và động vật.	B. virus chưa có cấu tạo tế bào.
C. virus là loại tế bào nhỏ nhất.				D. virus không có khả năng nhân đôi.
Câu 3. Xoong, nồi, ấm đun thường được làm bằng nhôm vì
A. nhôm có ánh kim, phản xạ ánh sáng.               	B. nhôm có tính dẻo. 
C. nhôm tỏa nhiều nhiệt.                                        	D. nhôm dẫn nhiệt tốt.
Câu 4. Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật, vi khuẩn thuộc giới nào?
A. Giới Nấm.						B. Giới Khởi sinh.
C. Giới Nguyên sinh.					D. Giới Động vật
Câu 5. Hỗn hợp nào sau đây là hỗn hợp không đồng nhất?
A. Không khí.	     B. Nước muối.		C. Nước đường. 		D. Cát và nước.
Câu 6. Hỗn hợp gồm bột sắt và đồng. Có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. Hòa tan vào nước.			          		C. Lắng, lọc.
B. Dùng nam châm để hút.				D. Hòa tan vào nước rồi dùng giấy lọc.
Câu 7. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là
A. màng tế bào, ti thể, nhân. 				B. màng sinh chất, chất tế bào, ti thể
C. màng tế bào, chất tế bào, nhân. 			D. chất tế bào, lục lạp, nhân.
Câu 8. Đâu là đặc điểm tính chất vật lí của oxygen?
A. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể lỏng, không màu, mùi sốc, không vị.
B. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể rắn, không màu, không mùi, không vị.
C. Ở điều kiện thường, oxygen ở thể khí, không màu, không mùi, không vị.
D. Ở điều kiện thường, oxygen tồn tại ở thế khí, không màu, không mùi, có vị ngọt.
Câu 9. Vật liệu nào dưới đây, ngoài mục đích sử dụng trong xây dựng còn hướng tới bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững?
A. Gỗ tự nhiên.		B. Kim loại.		C. Gạch không nung.		D. Đá vôi.
Câu 10. Trong các loài dưới đây, loài nào không thuộc giới Thực vật?
A. Nấm sò.			B. Dương xỉ			C. Rêu		D. Thông
Câu 11. Vật nào dưới đây chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi?
A. Virus.		B. Nấm tai mèo. 		C. Rêu. 		D. Con muỗi.
Câu 12. Sơ đồ dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao?
A. Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể. 
B. Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan.
C. Mô → Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể.
D. Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan  → Cơ thể.
2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) 
Thí sinh trả lời câu 13, 14.
Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu thí sinh chỉ ghi đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 13. Trong một giờ học của bộ môn Khoa học tự nhiên, An được nghiên cứu một số loài sinh vật sau: trùng giày, vi khuẩn, nấm rơm, cá chép, cây hoa hồng, trùng roi.
a) Trùng giày, trùng roi và vi khuẩn đều là sinh vật đơn bào. 
b) Vi khuẩn có cấu tạo tế bào đơn giản hơn tế bào của trùng giày.
c) Tất cả các sinh vật trên đều được cấu tạo từ một tế bào.
d) Nấm rơm là sinh vật đơn bào vì không có rễ, thân, lá.
Câu 14. Trong lúc nấu ăn, Tí lấy muối cho mẹ, chẳng may toàn bộ muối bị rơi xuống đất.
a) Sau khi rơi xuống đất, muối và đất tạo thành một hỗn hợp.
b) Muối và đất trong trường hợp này là hỗn hợp đồng nhất.
c) Có thể dùng phương pháp hòa tan muối trong nước lọc rồi cô cạn để tách muối ra khỏi đất.
d) Phương pháp rây (sàng) là phương pháp hiệu quả nhất để thu được muối tinh khiết trong trường hợp này.
3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18
Câu 15. 200 C trong thang nhiệt độ Celsius tương ứng với bao nhiêu độ F trong thang nhiệt độ Farenhai?
Câu 16. Inch (đọc là inh) là một trong những đơn vị đo chiều dài của Anh. Khi mua tivi, người ta hay nói tivi 54 inh có nghĩa đường chéo của màn hình là 54 inch. Biết l inch = 2,54cm. Nếu bố của Tít mua một chiếc tivi 65 inch, thì có nghĩa đường chéo của màn hình có chiều dài bao nhiêu cm? (Làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 17. Biết rằng khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít khí oxygen và sinh ra 1248 lít khí carbon dioxide.
	Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 50 km tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Hãy tính số lít không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 50 km. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 18. Một căn phòng có chiều dài 3m, chiều rộng 4 m và chiều cao 3,5 m.
Tính số lít oxygen có trong phòng học. Giả thiết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 19. (1,0 điểm). Hãy điền tên các giới và sắp xếp các sinh vật sau vào bảng dưới đây: cá voi, dương xỉ, cây tùng, cây hoa hồng, nấm hương, trùng roi xanh, nấm linh chi, vi khuẩn lam, tảo lục, hổ.
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Câu 20. (1,0 điểm). Em hãy trình bày sự giống và khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật?
Câu 21. (1,0 điểm). Cho một số sinh vật sau: cây khế, con gà, con thỏ, con cá.
Em hãy xây dựng khoá lưỡng phân để phân chia các sinh vật trên thành từng nhóm?
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